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	BỘ TÀI CHÍNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	         Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023


BÁO CÁO

Đánh giá thực trạng các vấn đề về chính sách tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Bộ Tài chính báo cáo đánh giá thực trạng và các vấn đề liên quan đến việc đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội như sau:
I. Bối cảnh xây dựng chính sách:
Ngày 13 tháng 11 năm 2021, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 37/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, trong đó quy định Thanh Hoá được hưởng 05 cơ chế, chính sách đặc thù về tài chính, ngân sách nhà nước nhằm bổ sung, hỗ trợ nguồn lực cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị. Đến nay, một số cơ chế, chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành hướng dẫn thực hiện, tổ chức triển khai, tạo sự tác động cả về chiều rộng và chiều sâu để Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước.
Tuy nhiên, đối với cơ chế, chính sách về tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 37/2021/QH15: “Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa không quá 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu để đầu tư hình thành tài sản cố định hoặc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được ngân sách trung ương hoàn thuế giá trị gia tăng) nhưng không vượt quá số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn so với số thu thực hiện năm trước và ngân sách trung ương không hụt thu để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành việc di dân, tái định cư trong Khu kinh tế Nghi Sơn nhằm tạo quỹ đất sạch cho việc thu hút đầu tư các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn”, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 6282/UBND-KTTC ngày 09/5/2022 gửi Bộ Tài chính và Văn bản số 19175/UBND-KTTC ngày 22/12/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về khó khăn, vướng mắc và đề nghị hướng dẫn 02 nội dung như sau:

(1) Phạm vi xác định số thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn.

(2) Phạm vi xác định số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu để đầu tư hình thành tài sản cố định hoặc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được ngân sách Trung ương hoàn thuế.
Nghị quyết số 37/2021/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và được thực hiện trong 05 năm nên việc kê khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn có tính chuyển tiếp giữa các năm, tuy nhiên về mặt quyết toán ngân sách nhà nước phải thực hiện hàng năm. Do vậy cần có hướng dẫn xác định số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn để có căn cứ thực hiện. Tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội quy định:
“Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này; sơ kết 03 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2024; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2026.”

Quốc hội đã giao Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 37/2021/QH15. Để thực hiện việc xác định số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn và số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn để sản xuất hàng hóa xuất khẩu/ hình thành tài sản cố định theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 cần phải có Nghị định của Chính phủ hướng dẫn để có cơ sở pháp lý khi thực hiện theo khoản 2 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất): “Chính phủ ban hành nghị định để quy định: Các biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; các biện pháp để thực hiện chính sách kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tài chính, tiền tệ, ngân sách, thuế,… và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành của Chính phủ; những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của từ hai bộ, cơ quan ngang bộ trở lên; nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác thuộc thẩm quyền của Chính phủ”.
II. Mục tiêu xây dựng chính sách:
1. Về phạm vi xác định số thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn.
Căn cứ khoản 1, Điều 19, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính
, địa điểm đăng ký tờ khai hải quan được quy định như sau: 

“a) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;
b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi quản lý địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;”.

Theo quy định nêu trên, hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn có thể được làm thủ tục hải quan và nộp thuế tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa quản lý hoặc các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác, theo đó: 

- Hàng hóa qua Cảng biển Nghi Sơn bao gồm hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh và các tỉnh ngoài. Đối với các doanh nghiệp ở các tỉnh khác, để thuận lợi cho quá trình giải quyết thủ tục hải quan, doanh nghiệp sẽ lựa chọn đăng ký tờ khai hải quan và nộp thuế tại các Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở và không phát sinh số thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Theo quy định phân cấp quản lý dữ liệu ngành hải quan, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa không có dữ liệu chi tiết về hàng hóa, số thu thuế của các lô hàng này.
- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thu thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn và nhiều cảng biển khác nhau; tổng số thu nộp ngân sách được xác định là tổng số thu đối với tất cả tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu phát sinh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn; Và để xác định số thu thuế qua cảng biển Nghi Sơn tại Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa phải thực hiện công tác thống kê, bóc tách số liệu riêng của các tờ khai liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn và các cảng biển khác trên cả nước; cần có sự đối chiếu với kho bạc liên quan đến từng tờ khai, từng doanh nghiệp để xác định chính xác số thu nộp ngân sách qua cảng biển Nghi Sơn và các cảng biển khác làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn.

Vì vậy, việc xác định số tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu qua cảng biển Nghi Sơn chỉ mang tính chất tương đối, không thể thống kê chính xác toàn bộ số thu xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển Nghi Sơn nhưng nộp ngân sách ở nhiều Cục Hải quan địa phương khác nhau; cũng như bất cập trong việc bóc tách, đối chiếu nguồn thu từ các hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cảng biển khác làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nghi Sơn.

2. Về phạm vi xác định số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu để đầu tư hình thành tài sản cố định hoặc để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được ngân sách Trung ương hoàn thuế.
Hệ thống phầm mềm quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan Thuế không theo dõi, quản lý riêng đối với các doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn. Đối với cơ quan Hải quan, việc quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu được thực hiện theo danh mục mã loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan quy định theo từng thời kỳ, tại khâu thông quan không có cơ sở xác định chính xác mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu; khi thực hiện bóc tách, lập danh sách tờ khai và đối chiếu số liệu hoàn thuế giá trị gia tăng giữa cơ quan Thuế và cơ quan Hải quan có thể phát sinh các trường hợp vướng mắc sau đây: 
(1) Kỳ nộp thuế giá trị gia tăng đầu vào khâu nhập khẩu và Kỳ hoàn thuế giá trị gia tăng không cùng năm ngân sách;

Thời điểm xác định số thuế giá trị gia tăng nộp khâu nhập khẩu để kê khai, khấu trừ thuế căn cứ vào thời điểm người nộp thuế nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ và nộp tiền vào ngân sách nhà nước.

Thời điểm hoàn thuế được căn cứ vào thời điểm Kho bạc nhà nước chi hoàn từ ngân sách nhà nước (sau khi cơ quan thuế ban hành quyết định hoàn thuế và lệnh hoàn trả ngân sách nhà nước). Đồng thời, kỳ hoàn thuế (phụ thuộc vào thời điểm người nộp thuế kê khai số thuế đề nghị hoàn) và thời điểm hoàn thuế là khác nhau. Do vậy thực tế phát sinh trường hợp số thuế giá trị gia tăng đầu vào nộp khâu nhập khẩu nộp năm 2021 nhưng được người nộp thuế đề nghị hoàn thuế và cơ quan thuế giải quyết hoàn trong năm 2022 hoặc các năm tiếp theo.

Ví dụ: Hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi ngày 2/6/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn (nhập khẩu sắt thép phế liệu, xuất khẩu thép), số thuế đề nghị hoàn 227 tỷ đồng là đầu vào phát sinh từ tháng 11/2021 đến tháng 4/2022, cơ quan thuế giải quyết hoàn ngày 10/6/2022.


Ngoài ra, đối với Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn, giá dầu Brent năm 2022 giao động từ 80$/thùng đến 120$/thùng, tăng từ 40% đến 45% so với giá dầu Brent năm 2021 (từ 55$/thùng đến 85$/thùng) dẫn đến số thuế giá trị gia tăng nộp khâu nhập khẩu năm 2022 tăng cao so với năm 2021 và số dự toán đã xây dựng, nên có thể phát sinh trường hợp số thuế giá trị gia tăng này chưa hoàn hết trong năm 2022 mà khấu trừ, hoàn vào các năm sau, chính vì vậy việc xác định số tăng thu từng năm theo số thuế nộp khâu nhập khẩu tăng lên trừ đi số thuế đã hoàn là chưa chính xác, phù hợp.

(2) Chưa có căn cứ pháp lý để xác định chính xác số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn để sản xuất hàng hóa xuất khẩu/ hình thành tài sản cố định.

Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành chỉ có quy định về xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn khấu trừ chi tiết theo số thuế đầu vào tương ứng với doanh thu xuất khẩu và số thuế giá trị gia tăng đầu vào tương ứng với doanh thu nội địa mà không có quy định về việc xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn chi tiết theo đầu vào nộp khâu nhập khẩu và đầu vào của nội địa. 

Mặt khác, việc xác định mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu phụ thuộc vào khai báo của người nộp thuế, có thể phát sinh vướng mắc như sau:

- Hàng hóa khai báo nhập khẩu theo loại hình đầu tư hình thành tài sản cố định nhưng là hàng hóa dự phòng, linh kiện thay thế hoặc không đủ điều kiện tạo tài sản cố định;

- Hàng hóa khai báo nhập khẩu theo loại hình đầu tư nhưng doanh nghiệp không sử dụng vào mục đích tạo tài sản cố định;

- Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh tiêu dùng nhưng sau đó tham gia vào quá trình sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thuộc trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng. 

Vì vậy, cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về căn cứ xác định và cơ chế phối hợp thực hiện để xác định số thuế giá trị gia tăng được hoàn của hàng hóa nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn để sản xuất hàng hóa xuất khẩu/ hình thành tài sản cố định không tính vào số tăng thu theo chính sách đặc thù quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội.
Bộ Tài chính kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.


� Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
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